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1. đến, tới 
- Der Präsident kommt nach Berlin. tổng thống đến Bá linh 
- Unser Besuch kam zum Tee. mấy người bạn đã đến thăm và dùng trà 
- Ein Brief vom Onkel ist gekommen.  một cái thư của chú đã đến 
- Kommt er heute nicht, dann kommt er morgen. nếu hôm nay anh ta không đến được thì chắc chắn là mai thôi 
2. tới gần hơn 
- Die Nacht kommt. đêm đã đến 
- komme ich hier zum Bahnhof? tôi có thể đến nhà ga bằng ngã nầy không? 
- Die Tränen kamen mir. tôi phải khóc thôi (nước mắt đã gần trào ra) 
- Das habe ich kommen sehen. tôi đã biết trước mà 
3. theo thứ tự mà tới 
- Nach eins kommt zwei. sau một là hai 
4. trị giá là, có giá là 
- Der Hut kam auf 30,— Mark. cái nón giá độ 30 Mác 
5. đến, tới một nơi nào 
- Der Kahn kam ans Ufer. cái ghe ghé vô bờ 
- Mein Junge kommt Ostern in die Schule.  con trai tôi sẽ đi học sau Phục sinh 

- Der Lehrer kommt aufs Dorf. (Er wird versetzt.)  thầy giáo sẽ về dạy ở làng 
- Bist du schon bis zum Mord gekommen? (Hast du schon so weit gelesen ?) anh đã đọc đến chỗ giết người nào chưa? 

         6. rơi vào một tình thế, tình cảnh  

- Die Flüchtlinge kamen in Not. mấy người tị nạn rơi vào tình cảnh khó khăn 
- Der Vater kam in Wut, als sein Sohn ihm nicht gehorchen wollte. ông cha nỗi giận khi cậu con trai không chịu nghe lời 
- Der Reisende kam viel unter die Leute. người thích đi du lịch làm quen được nhiều người 
- Die unordentliche Frau kam ins Gerede.  người đàn bà vô trật tự đã bị mọi người bàn tán đến 
- Das Geschäft kam unter den Hammer.  tiệm buôn đã bị bán đấu giá 
- Der Kaufmann kommt schon auf seine Kosten.  nhà thương gia sẽ đạt đến điều mong muốn (không bị lỗ) 
 

         7. hiện ra, nỗi lên, có ý 

- Es kam mir der Wunsch, zum Schwimmen zu gehen.  (bỗng nhiên) tôi có hứng đi lội 
-   Sein wahrer Charakter kam endlich doch ans Licht. bộ mặt thật của anh ta cuối cùng rồi cũng hiện lên thôi 
auf etwas kommen: tìm thấy, tìm ra, nghĩ ra/ nhớ ra 

- Der Hund kam auf die richtige Spur. chú chó đã tìm thấy đúng dấu vết 
- auf einen Gedanken kommen  chợt nghĩ đến, có ý tưởng    

- auf etwas (zu sprechen) kommen  ngỏ lời về việc gì   

- Auf den Einfall wärst du nicht gekommen.  ý tưởng này chắc mày không bao giờ nghĩ tới 
- Ich kann nicht auf seinen Namen kommen. tôi không cách nào nhớ lại tên anh ta (nhớ mặt không nhớ tên) 
- Wie kommst du darauf?  tại sao mầy có ý tưởng như vậy? 
-    Wir kamen auf die Politik zu sprechen. (bất chợt) chúng tôi bước qua đề tài chính trị  
aus etwas kommen: phát xuất từ/ nhớ mãi, không quên được 
- Die Polizisten kamen nicht aus den Kleidern. mấy anh cảnh sát làm việc quên ngủ 
- Der Wunsch, dir zu helfen, kommt mir aus dem Herzen. sự muốn giúp đỡ cho bạn đến tự đáy lòng tôi 
- Das Eisenbahnunglück kommt mir nicht aus dem Sinn. tai nạn xe lửa không bao giờ ra khỏi trí óc tôi 
von etwas kommen: vì lý do, do bởi/ tiến triển 
- Seine Krankheit kam vom vielen Trinken.  sự bịnh hoạn của ông ta là do ăn nhậu quá độ 
- das kommt davon, wenn man nicht aufpaßt  đó là hậu quả, khi người ta không lưu tâm đến   
- Der Kranke kam ganz von Kräften.  người bịnh mất hê ́̉t sức lực 
-   Unsere Arbeit kommt nicht vom Fleck.  việc làm của chúng tôi không tiến triển chút nào 

um etwas kommen: mất đi, mất cá gì/ chết, qua đời, mất mạng 
- Weil er den Antrag nicht rechtzeitig gestellt hatte, kam er um die Steuerermäßigung. nộp đơn trễ nên mất sự bớt thuế 
- Der Rennfahrer ist ums Leben gekommen. người lái xe đua mất mạng vì tai nạn 
- er ist um all sein Geld gekommen  hắn ta mất hết tiền bạc   

zu etwas kommen:  vào, đến ngay vấn đề gì/ đưa đến 
-   Komme zur Sache! hãy vào ngay vấn đề đi 
-   er ist nicht dazu gekommen, es zu tun  anh ấy không có thì giờ, để làm việv đó   

- Laß mich erst zur Besinnung kommen!  để cho tôi tỉnh hồn lại một tí đã 
- es kam zu einem Streit  đã đưa đến một cuộc tranh cãi    

- es kam zum Krieg    chiến tranh đã xảy đến   

- Sie ist durch eine Erbschaft zu Geld gekommen. nhờ thừa hưởng gia tài bà ta mới giàu 
abbekommen: nhận được phần/ tháo gỡ ra được 

-   nichts von dem Erbe abbekommen  không được hưởng gì cùa gia tài 

-   der Wagen hat nichts abbekommen  chiếc xe không bị hư hại gì 
-   den Deckel nicht abbekommen  cái nắp mở không được 
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abhandenkommen: mất đi, đánh mất, bị mất 

- Das Buch ist mir abhandengekommen. tôi mất quyển sách 
- mir ist meine Brieftasche abhandengekommen  tôi bị mất cái ví 

abkommen: tránh xa/ rời khỏi/ thoát ra khỏi 

         -   Ich kann morgen nicht abkommen. ngày mai tôi không rời khỏi đây được (mắc nhiều việc) 
        -   abkommen können có thể chỉ định làm một công việc khác    

        -   beim Schuß abkommen  bắn trật   

        -   der Schwimmer (der Läufer) ist gut abgekommen  người bơi đua (người chạy đua) đã khởi hành tốt 

         von etwas abkommen: lạc hướng/ rời/ bỏ, thay đổi ý 
- Er ist vom richtigen Weg abgekommen. đi lạc đường 
-   vom Boden abkommen  (máy bay) cất cánh khỏi mặt đất    

- von einem Brauch abkommen  bỏ một tục lệ 

- von einer Ansicht abkommen  thay đổi một quan điểm 
- von der Idee, hier eine Fabrik zu bauen, ist man wieder abgekommen. bỏ ý định xây hãng lớn 

ankommen: đến nơi, tới nơi 
-   Der Zug kommt um drei Uhr an. xe lửa đến lúc ba giờ 

-   bei jmdm. übel ankommen  bị người nào không tán thành việc gì    

-   damit kommst du bei mir nicht an  như vậy mày không được tao đồng ý   

auf jn (etwas) kommen: bị tùy thuộc vào người hay việc gì 

- Bei dem Spiel kommt es auf den Torwart an. trong trận đá bóng thời tùy thuộc vào anh thủ môn thôi 
- Es kommt auf das Wetter an, ob wir an die See fahren. tùy theo khí tượng mà chúng mình đi biển hay không 
gegen jn ankommen: đấu với ai 
- Gegen den Weltmeister kommt er nicht an. không đấu lại vô địch thế giới 
- er kommt nicht gegen ihn an  anh ta không địch lại được ông ấy   

aufkommen: xuất hiện, phát sinh, kết hợp lại 

- Ein Sturm kommt auf. một cơn bảo kéo đến 
- eine neue Mode (Sitte) kommt auf  một kiểu thời trang (tập quán) mới xuất hiện    
- er ist von seiner Krankheit nur langsam (schwer) wieder aufgekommen  hắn ta chỉ từ từ (khó khăn) bình phục lại căn bệnh    
- er kommt gegen ihn (in seiner Leistung) nicht au  hắn ta không theo đuổi kịp ông ấy (về năng suất)    
- er muß für den Schaden (den Verlust) aufkommen  hắn ta phải đền cho sự thiệt hại (sự mất mát)    

- ich komme gegen seinen Einfluß nicht auf tôi không theo đuổi kịp tầm ảnh hưởng của ông ta   
für etwas aufkommen: trả cho, đền cho, bồi thường cho   

- Die Versicherung ist für den Schaden aufgekommen. hãng bảo hiểm sẽ phải đền cho tất cả thiệt hại 
- ich komme für nichts auf  tôi không phải đền cho cái gì cả 

auskommen: hòa hợp/ có đủ, đủ dùng 

mit jm (etwas.) auskommen: hòa hợp/ có đủ, đủ dùng  
- Wie kommen Sie mit Ihrer Wirtin aus? sao ông có hòa hợp với bà chủ nhà không? 
- ich muß nun ohne sie (ohne ihn) auskommen  tôi phải qua được mà không cần đến bà ta (ông ấy)    
- ihm kommt nichts aus  ông ất rất keo kiệt    

- mit seinem Geld gut (nicht) auskommen   với tiền của anh ta (không) đủ dùng    

- mit seinen Vorräten auskommen có đủ dùng với dự trữ của ông ấy   

- Der Student kommt mit seinem Geld nicht aus. cậu sinh viên không đủ tiền sống 
beikommen: bắt được, buộc tội/ nhớ lại được, chế ngự được, làm chủ được 

- Dem Verbrecher ist nicht beizukommen.  không buộc tội thủ phạm được 
- ich weiß nicht, wie ich der Sache beikommen soll  tôi không biết, bằng cách nào để chế ngự sự việc này    

- ihm ist nicht beizukommen  không qua mặt ông ta được     
- sich etwas beikommen lassen  chợt nhớ ra việc gì   

bekommen: nhận được, tiếp được, có được, mua được/ thích hợp, hạp khẩu, giúp ích 

- Lisa hat einen Brief bekommen. Lisa đã nhận được bức thư 
- Besuch bekommen có khách    
- danke, ich bekomme schon!  cám ơn, tôi đã được tiếp!    
- die Erlaubnis bekommen (etwas zu tun)  nhận được phép (cho làm việc gì)    
- die Mauer bekommt Risse  tường bị nứt    
- die Mitteilung bekommen, daß… nhận được thông báo, rằng…    
- dort bekommt man alles zu kaufen  ở đó có tất cả những gì người ta có thể mua được    
- du wirst es noch zu hören bekommen  anh sẽ nhận được sự trả lời    
- eine Nachricht bekommen  nhận được tin tức    
- einen Bauch bekommen  có bụng bự    
- einen Schrecken bekommen sợ hãi    
- einen Wutanfall bekommen có một cơn thịnh nộ    
- er hat seinen Teil bekommen hắn đã nhận được phần của hắn    
- es mit jmdm. zu tun bekommen   gặp khó khăn với người nào    
- es sind keine Eintrittskarten mehr zu bekommen  không còn vé vào cửa nào khác để mua    
- etwas geschenkt bekommen   nhận được quà tặng    
- etwas oder jmdn. in seine Gewalt bekommen  anh ta nắm gọn quyền hành trên việc hay người nào    
- etwas oder jmdn. zu Gesicht bekommen  được thấy vật gì hoặc người nào    
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- Farbe bekommen  khoẻ hơn, hồng hơn, tươi hơn    
- Gehalt (Geld) bekommen  nhận được lương bổng (tiền)    
- graue Haare bekommen  có tóc bạc    
- Herzklopfen bekommen  hồi hộp tim 
- Hunger bekommen đói 
- Ob wir besseres Wetter bekommen? chúng ta có được trời tốt không đây? 
- das Essen ist mir nicht bekommen  bữa ăn không hạp khẩu tôi  (bị sôi bụng) 
- der Klimawechsel ist mir schlecht bekommen  sự thay đổi khí hậu không thích hợp với tôi    
- die Luft (die Ruhe) wird ihm gut bekommen  không khí (sự yên tĩnh) sẽ giúp ích ông ấy    
- es bekommt mir  hạp khẩu tôi, ngon miệng    
- es bekommt mir gut (schlecht) hạp khẩu tôi nhiều (ít)   
- Das Essen ist mir gut bekommen. bao tử không làm reo 

dahinterkommen: khám phá ra 
-  Die Mutter kommt schnell dahinter, daß das Kind lügt. bà mẹ khám phá ra là con mình nói dối 
-  ich komme einfach nicht dahinter, was das bedeuten soll tôi vẫn không khám phá ra, việc ấy có ý nghĩa gì 

davonkommen: có may mắn 

-   er ist mit einem blauen Auge davongekommen  anh ấy chỉ bị thiệt hại nhẹ  

-   er ist noch einmal davongekommen  hắn ta lại một lần nữa có may mắn    

-   mit dem Leben  davonkommen thoát mạng  

-   mit dem Schrecken davonkommen  thoát cơn sợ hãi 

durchkommen:  đi ngang qua/ thoát nạn, thoát khỏi/ đạt được, thành tựu được 

- Früher kamen auch D-Züge hier durch. lúc xưa xe lửa tốc hành chạy ngang qua đây 
- mit 500 Euro im Monat kannst du durchkommen?  mày có thể sống được với 500 đồng mỗi tháng  không? 
- Der Kranke kam durch. người bịnh đã thoát chết  
- Mit dieser Ausrede wirst du kaum durchkommen. với thoái thác nầy mầy chẳng đạt được gì 
-   wird er durchkommen? liệu hắn ta có khỏi bệnh không?, liệu hắn ta có thi đậu không?   

entgegenkommen: đi đến ngược lại, đến gần lại/ nhường nhịn/ đáp ứng điều mong muốn, đòi hỏi/ chiều lòng 

         -   er kam ihr freudestrahlend entgegen  anh ấy vui tươi đi về hướng cô ta    

         -   er kam ihr mit ausgestreckten Händen entgegen  anh ấy xòe tay ra đi về hướng cô ta    

        -   komm mir bitte ein Stück entgegen  hãy đến gần tôi một chút 

        -   dein Vorschlag kommt mir sehr entgegen   lời đề nghị của mày rất hợp ý tao     

         -   Meine Firma wird Ihnen entgegenkommen. hãng chúng tôi sẽ chiều lòng quý khách (và bớt giá) 
entkommen: trốn thoát được, chạy thoát được 

- Der Mörder ist der Polizei entkommen. kẻ giết người đã trốn thoát được 
- der Flüchtling konnte seine Verfolgern entkommen  người chạy trốn đã thoát được khỏi tay kẻ theo dõi    
- er ist über die Grenze entkommen  hắn ta đã trốn thoát qua biên giới   

gleichkommen: gần bằng/ theo bằng, đuổi kịp người nào   
- Diese Tat kommt einem Verbrechen gleich. việc naỳ chẳng khác gì một trọng tội 
-  ihm kommt an Fleiß und Ausdauer keiner gleich  không ai theo kịp anh ấy về sự chăm chỉ và kiên trì    

       -    jmdm. gleichkommen  theo bằng (đuổi kịp) người nào    
          -   keiner kann ihm gleichkommen không ai có thể bằng hắn được     

herauskommen: đi ra ngoài, xuất hiện, lộ ra/ được xuất bản/ tìm được lời giải, lối thoát 

- Um fünf Uhr kommen Tausende von Arbeitern aus dem Fabriktor heraus. hàng ngàn người rời hãng lúc 5 giờ 
- Das Buch ist im Herbst herausgekommen. cuốn sách này sẽ tung ra thị trường vào mùa thu 
- wenn das herauskommt, geht es dir schlecht  nếu việc ấy lộ ra ngoài thì mày sẽ gặp khó khăn   
- Bei den Verhandlungen ist nichts herausgekommen. việc thương lượng diễn tiến không tốt đẹp (không đi đến đâu) 

- Es ist herausgekommen, wer den Wagen gestohlen hat. chuyện ai ăn cắp xe đã lộ ra ngoài 
- was ist eigentlich bei der Sache noch herausgekommen? rồi sự việc ấy đã diễn tiến ra sao?   

herumkommen: đi đó đây 

          -   als Reporter kommt man viel (in der Welt) herum  là phóng viên người ta đi đó đây nhiều (quanh thế giới)    

          -   er ist viel (weit, wenig, kaum) herumgekommen  ông ấy đi đó đây nhiều (xa xôi, ít, ít khi)   

um etwas herumkommen: né tránh 
- Um die Einladung kommen wir nicht herum! chúng ta không thể né tránh việc mời người ta được nữa 
- glücklicherweise bin ich um die Prüfung herumgekommen  may mắn thay tôi tránh khỏi được kì thi    
- um etwas herumkommen  tránh né (trốn tránh) cái gì    
- wir kommen nicht darum herum, das zu tun   chúng ta không thể tranh khỏi điều phải làm   

herunterkommen: bước xuống, đi xuống/tiêu điều, tàn tạ/  suy yếu, suy nhược 

          -   er kam die Treppe herunter  ông ấy xuống cầu thang   

          -   das Haus ist heruntergekommen. căn nhà đã suy sụp tàn tạ 

- der Betrieb (die Firma) ist völlig heruntergekommen  xưởng (công ty) này đã hoàn toàn khánh tận   

- Der Künstler ist heruntergekommen ông ấy nhìn có vẻ rất tàn tạ [tiêu điều]  
- er ist durch seine schwere Krankheit sehr heruntergekommen  ông ấy rất suy yếu sau cơn bệnh nặng   

hervorkommen:  ló, lộ, chìa, xuất hiện ra ngoài 

-    der Hund kam unter dem Tisch hervor   con chó chui ra khỏi gầm bàn    

-  die Maus kam aus ihrem Loch hervor  con chuột ló ra khỏi hang    

-  die Sonne kam zwischen den Wolken hervor  mặt trời xuất hiện giữa các đám mây   
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hinkommen: đến nơi nào đó/ đủ dùng 
- Wo ist mein Bleistift hingekommen? cây viết chì lại rớt đi đâu rồi? 
- Mit dem Geld kann man kaum hinkommen. với chừng nầy tiền laàm sao đủ dùng đây? 
- als ich hinkam, war er schon fort  khi tôi đến nơi thì anh ấy đã ra đi    
- bitte gib mir das Buch, ich komme nicht hin  làm ơn đưa cho tôi cuốn sách, tôi với không tới nó    

loskommen: thoát khỏi, trốn thoát khỏi 

         -   beim Start gut loskommen  có một sự khởi hành tốt đẹp   

von etwas loskommen: thoát khỏi, trốn thoát khỏi tay ai hay ý tưởng gì 
         -   das Flugzeug ist nicht vom Boden losgekommen  chiếc máy bay không cất cánh khỏi mặt đất được    
         -   meine Gedanken kommen nicht davon los trong đầu tôi chỉ quay tròn quanh việc ấy    
         -   sie kommt von ihm nicht los  cô ấy không thoát khỏi được ông ta   
mitkommen: đi theo, tháp tùng, đi kèm, hộ tống/ hiểu được, thấu hiểu 

- Ich komme mit. tôi tháp tùng anh nhe 
- seine Freundin ist [zu der Party] mitgekommen bạn gái anh ta cũng đi theo 
- Die Sekretärin kommt beim Diktat gut mit. cô thư ký theo kịp bài chính tả (của xếp) 
- die Koffer sind [mit dem Flugzeug] nicht mitgekommen  hành trang lại lạc mất (không đi kèm theo máy bay) 
- Da komme ich nicht mehr mit! tao không hiểu gì hết cả! 
- der Schüler kommt nicht mit  cậu học sinh không theo kịp bài học 

nachkommen: tới sau, đến sau, đến trễ/ đáp ứng, làm thỏa mãn, làm vừa lòng 
- Geht voran, ich komme nach! đi trước đi, tôi đến trễ một tí 
- wir ließen die Kinder nach Schottland nachkommen  chúng tôi để cho con cái đến Tô-cách-lan sau 
- da kann noch etwas nachkommen   có thể có sự khó khăn, phiền toái  kèm theo sau 
- einer Bitte nachkommen  đáp ứng lời thỉnh nguyện, lời yêu cầu, sự mong ước 
- seinen Verpflichtungen nachkommen làm tròn bổn phận, nghĩa vụ, trách nhiệm 
- Bei der Debatte kam der Stenograph nicht mehr nach. anh viết tốc ký không theo kịp trong buổi tranh luận 
- Ich kam dem Wunsch meiner Mutter nach. tôi làm tất cả gì mẹ tôi momg muốn 

näherkommen: đến gần, lại gần 
- Das Gewitter kommt näher. giông bảo sắp đến gần 
sich näherkommen:  
- Die beiden Studenten kamen sich langsam näher. hai cậu sinh viên từ từ trở thành bạn nhau 

niederkommen: sinh đẻ, sinh nở 
- Unsere Nachbarin ist niedergekommen. bà láng giềng sinh con 

überbekommen:  ngán lên tới cổ/ chịu hết nỗi  
- Ich habe die Warterei überbekommen. chờ lâu chíu hết nỗi 

übereinkommen: ăn ý, ăn rơ, thuận tình/ thỏa thuận 
- Wir sind mit dem Onkel übereingekommen chúnh tôi đã thỏa thuận với chú... 

überkommen: ập đến 
- Plötzlich überkamen mich Bedenken. bỗng nhiên tôi có chút nghi ngờ 
- die Rührung überkam ihn, als er das sah  sự cảm xúc ập lên người ông ấy, khi ông ta nhìn thấy điều đó    
- ein Grausen überkam mich  cơn kinh hoàng đột nhập vào người tôi 

umkommen: mất mạng, bỏ mạng 
- Bei dem Unglück sind fünf Menschen umgekommen. năm người mất mạng trong tai nạn đó 
- bei dem Erdbeben sind viele Menschen umgekommen  trong trận động đất có nhiều người chết    
- ich komme um vor Hitze  tôi nóng muốn chết 

unterkommen: tìm được chỗ dung thân, tìm được chỗ trú ẩn, tìm được chỗ ở/ tìm được chỗ làm việc 

- Der Student ist bei einer deutschen Familie untergekommen. sinh viên đã tìm được chỗ ngụ trong gia đính Đức 
- bei, in einem Verlag unterkommen  kiếm được việc làm trong nhà xuất bản 
- bei Freunden, in einer Pension unterkommen  tìm được chỗ ở nơi bạn bè hay nhà trọ 
- so etwas ist mir noch nicht untergekommen chưa bao giờ tôi gặp/thấy chuyện/người như vậy 

verkommen: trở nên suy đồi, lụn bại, đê tiện, phạm pháp/ đổ nát, hoang tàn/ trở nên hư thối 

- Der Garten ist verkommen. cái vườn thật hoang tàn 
- Der junge Mann verkam immer mehr. anh trai trẻ càng ngày càng suy đồi 
- die Speisen verkommen  đồ ăn hư thối 
- iss, damit nichts verkommt! ăn đi kẻo đồ ăn hư hết 

vorkommen: đến phía trước/ xuất hiện, lộ ra/ xảy ra, diễn ra/ có sẵn, tồn tại/ hình như, có vẻ, dường như 

- Bären kommen in Deutschland nicht mehr vor. gấu không còn tồn tại Đức nữa 
- Das darf nicht wieder vorkommen! chuyện đó không thể xảy ra lần nữa 
- Die Frau kommt mir bekannt vor. dường như bà ấy tôi thấy quen quen 
- das kommt in den besten Familien vor  việc đó có thể xảy ra cho bất kỳ người nào    
- das soll nicht wieder kommen! việc ấy không được phép tái diễn!    
- es kommt immer wieder vor, daß…luôn luôn thường hay xảy ra, rằng…    
- so etwas ist mir noch nicht vorgekommen  sự việc như vậy chưa hề xảy ra đối với tôi 

weiterkommen: tiến tới, tiến hành, thành đạt 

- Abends besucht der Schlosser einen Kurs, um weiterzukommen. học thêm ban đêm để tiến thân 
- mit einer Arbeit (im Leben) weiterkommen thành đạt trong công việc (trong cuộc sống)   

wiederkommen:  đến lại lần nữa, trở về 
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-   Er  ist nicht da. können Sie noch einmal wiederkommen?  ông ta không có ở đây, bà có thể đến lần nữa không?    

-  komm bald wieder!  trở về nhanh nhé!   

zugutekommen: có lợi, đem lợi 
- Der Reinertrag des Festes kommt dem Tierschutzverein zugute. thâu nhuận trong buổi lễ đem lợi cho hội bảo vệ súc vật 
- seine Erfahrung kommt ihm zugute  kinh nghiệm của anh ta sé có lợi cho mình 

zukommen: thích hợp, thích đáng cho 

- Die Nachzahlung kommt Ihnen zu. tiền trả bù thích đáng cho anh mà 
- eine solche Frage kommt dir nicht zu  câu hỏi như vậy không thích hợp với mày    
- jmdm. etwas zukommen lassen  gửi (tặng) đến cho người nào cái gì    
- jmdm. zukommen   thích hợp cho người nào    
- wir müssen die Dinge auf uns zukommen lassen  chúng ta phải chờ xem sự việc diễn tiến ra sao   

zurechtkommen: đến kịp lúc, đến đúng lúc 

-    ich kam gerade noch zurecht  tôi đã đến vừa kịp lúc    
-    mit jmdm. oder etwas zurechtkommen  không gặp khó khăn với người nào hay vấn đề gì    

-    wir kommen mit unserem neuen Mitarbeiter gut zurecht   chúng tôi không gặp khó khăn gì với người đồng nghiệp mới   
zurückkommen: trở về lại 

        -    Mein Vater kommt am Sonntag zurück. cha tôi chủ nhật sẽ trở về 
auf etwas zurückkommen: 
- Der Kaufmann kommt auf mein Angebot zurück. anh thương gia đã có thích ý về sự giao giá của tôi  
- auf etwas zurückkommen  trở lại vấn đề 

- ich komme immer wieder darauf zurück  tôi sẽ luôn luôn trở lại vấn đề này 

zustandekommen: hình thành,  
- Leider ist keine Einigung zustandegekommen. tiếc là không có thỏa thuận nào đạt được 


